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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

         HUYỆN CẨM MỸ 

        TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 54/2022/HSST 

    Ngày: 28/10/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Trung 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/  Ông Lê Đức Dũng  

                2/ Bà Lại Thị Thuý Hằng    

- Thư ký phiên tòa: Bà Thái Thị Vân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ tham gia phiên tòa:  

Bà Phạm Thị Diệp - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 50/2022/TLST - 

HS ngày  12/8/2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 54/2022/QĐXXST - 

HS ngày 12/9/2022 và Quyết định hoãn phiên toà số 68/2022/HSST-QĐ ngày 

28/9/2022 đối với bị cáo: 

You S (tên gọi khác: T; You S), sinh ngày 30 tháng 11 năm 1983, tại Đồng 

Nai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp 4, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai; Giới 

tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: chăm; Tôn giáo: đạo hồi; Nghề nghiệp: 

thu mua phế liệu; Trình độ văn hóa: 5/12; con ông: Y Min, sinh năm 1953 (còn 

sống) và bà Châu Thị Lan, sinh năm 1957 (còn sống); Vợ: Từ năm 2002 đến năm 

2018 chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh năm 1987, không 

đăng ký kết hôn. Có 02 con chung là Ja Mi Lơ sinh năm 2004 và Ja Mi La sinh 

năm 2007. Từ năm 2018 đến nay không chung sống với Nguyễn Thị Diệu Linh nữa 

mà chung sống như vợ chồng với Trần Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1987, không 

đăng ký kết hôn, chưa có con chung. 

- Tiền án, tiền sự: không có. 

- Nhân thân: 

Ngày 19/12/2003 bị Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh xử phạt 01 

năm tù giam về hành vi "Chống người thi hành công vụ". 

Ngày 11/4/2017 bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xử phạt 

10 tháng tù giam về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". 
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Bị cáo được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/5/2022 cho 

đến ngày 24/9/2022. Ngày 24/9/2022 bị cáo bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và ngày 24/9/2022 bị cáo bị tạm 

giam theo Lệnh bắt bị can để tạm giam số 145/LB-CSĐT-ĐTTH ngày 24/9/2022 

của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuân Lộc. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: ông Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1978 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1978 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. 

- Người làm chứng:  

+ Nguyễn Thị Trà M, sinh năm 2003 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. 

+ Trần Minh T, sinh năm 1973 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. 

+ Trần Thị Cẩm Nh, sinh năm 1987 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 4, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. 

+Mohamách Abdol N, sinh năm 1975 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp 4, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 08 giờ 00 ngày 26/3/2022, You S sử dụng xe ba gác màu xanh, không 

có biển số, số khung: HKZ - 005838, số máy: 162MK - 21F005838 chở Sun Kíp 

Ly, sinh năm: 1996, cư trú: Ấp 4, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai là hàng xóm của 

You S đến căn nhà chòi của ông Nguyễn Ngọc D, sinh năm: 1978 thuộc: Ấp L, xã 

X, huyện C, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, khi quan sát thấy không có ai, You S và Sun 

Kíp Ly đã lấy trộm: 01 xe máy xới, 01 máy nổ, 01 ổn áp điện, 01 bình xịt thuốc cỏ, 

01 xe đạp, lưới kẽm B40, lưới kẽm gai, 01 thang sắt, quạt điện và một số sắt vụn. 

Tất cả những đồ đạc trên đều đã hư hỏng, không còn sử dụng được. Sau đó bỏ lên 

xe ba gác chở ra khỏi nhà ông D để mang đi bán lấy tiền tiêu xài.  

Khi You S và Sun Kíp Ly chở những đồ vật vừa lấy trộm được ra khỏi chòi 

rẫy của ông D thì bị bà Nguyễn Thị T (vợ của ông D), sinh năm: 1978, cư trú: Ấp 

L, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai phát hiện. Bà T dùng xe máy đuổi theo, khi đuổi 

kịp You S và Sun Kíp Ly, bà T hỏi “Xe này ai bán?” thì You S và Sun Kíp Ly tăng 

ga bỏ chạy. Bà T liền hô hoán “Cướp cướp” và tiếp tục đuổi theo. Lúc này, ông D 

đang trên đường đi làm về, thấy bà T đang đuổi theo You S và Sun Kíp Ly nên 

cùng tham gia truy đuổi. Khi đến đoạn đường gần cây xăng Châu Loan thuộc ấp L, 

xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai thì ông D bắt giữ được You S, còn Sun Kíp Ly chạy 

thoát. Sau đó, ông D giao You S cho Công an xã Xuân Đông xử lý. 

Quá trình điều tra xác định ngoài vụ trộm cắp nói trên, You S và Sun Kíp Ly 

còn thực hiện vụ trộm cắp tài sản khác, cụ thể: vào khoảng 18 giờ 00 ngày 

20/3/2022, You S và Sun Kíp Ly sử dụng xe ba gác trên đến nhà chòi của ông Trần 
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Minh Tuấn, sinh năm: 1973, cư trú: Ấp L, xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai cách nhà 

chòi của ông D khoảng 1,5 km trộm một số đồ vật đã bị hư hỏng của ông T, gồm: 

01 tivi nhãn hiệu BTV 21 inch, 01 tủ lạnh không rõ nhãn hiệu, 01 ống thông gió 

bằng inox, 03 cái nồi sắt, 01 cái chảo sắt, 01 cái rổ bằng inox. You S và Sun Kíp Ly 

mang về cất giấu tại nhà của You S. Sau đó, You S  đã đem 03 cái nồi sắt, 01 cái 

chảo sắt cùng với một số đồ phế liệu trong gia đình đi bán tại một cơ sở thu mua 

phế liệu (không nhớ tên, địa chỉ cụ thể) trên địa bản xã Xuân Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai được 1.500.000 đồng. Trong đó 03 cái nồi sắt và 01 cái chảo 

sắt bị cáo bán được 20.000 đồng. Sau khi bán xong, You S đưa cho Sun Kíp Ly số 

tiền 750.000 đồng, còn lại 01 tivi, 01 tủ lạnh, 01 rổ inox, 01 cái thông gió bằng inox 

thì You S chưa kịp bán và đã giao nộp cho cơ quan công an. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 15/KLĐGHĐĐG ngày 28/4/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cẩm Mỹ xác định:  

+ 01 xe máy xới, 01 máy nổ, 01 ổn áp điện, 01 bình xịt thuốc cỏ, 01 xe đạp, 

01 thang sắt, 01 cây quạt điện, lưới kẽm B40, lưới kẽm gai và một số sắt vụn. Tổng 

khối lượng là 423 kg có tổng trị giá là 4.230.000 đồng. 

+ 01 tivi nhãn hiệu BTV; 01 tủ lạnh bị hư hỏng đã bị cắt thành những tấm sắt 

nhỏ; 01 ống thông gió bằng inox; 01 rổ inox có tổng trị giá là 615.000 đồng. 

*  Về vật chứng vụ án: 

+ 01 xe máy xới, 01 máy nổ, 01 ổn áp điện, 01 bình xịt thuốc cỏ, 01 xe đạp, 

01 thang sắt, 01 cây quạt điện, lưới kẽm B40, lưới kẽm gai và một số sắt vụn là tài 

sản hợp pháp của ông Nguyễn Ngọc D, sinh năm: 1978 thuộc: Ấp L, xã X, huyện 

C, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại đồ vật trên cho ông Duy. 

+ 01 tivi nhãn hiệu BTV; 01 tủ lạnh bị hư hỏng đã bị cắt thành những tấm sắt 

nhỏ; 01 ống thông gió bằng inox; 01 rổ inox là tài sản hợp pháp của ông Trần Minh 

Tuấn, sinh năm: 1973, cư trú: Ấp Láng Me 2, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã 

xử lý vật chứng trả lại đồ vật trên cho ông Tuấn. 

+ 01 (một) xe ba gác màu xanh, không có biển số, số khung: HKZ - 005838, 

số máy: 162MK - 21F005838. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguyễn Ngọc D đã nhận lại toàn bộ tài sản 

của mình và không có yêu cầu gì thêm. 

Tại bản cáo trạng số 49/CT-VKSCM ngày 12/8/2022, Viện Kiểm sát nhân 

huyện Cẩm Mỹ đã truy tố bị cáo You S (Teo, You Sup) về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về 

tội danh nêu trên và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1 Điều 51, 

và Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Bị cáo You S mức án từ 06 đến 08 tháng tù. 

Về vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáo 1.500.000 đồng; tịch thu phát mãi sung công 

quỹ Nhà nước 01 xe bagac màu xanh không biển số.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên toà, không ai khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo You S khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai 

nhận tội này phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với Biên 

bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2022 tại 

Ấp L, xã X, huyện C, bị cáo You S đã có hành vi lén lút lấy trộm 01 xe máy sới, 01 

máy nổ, 01 ổn áp điện, 01 bình xịt thuốc cỏ, 01 xe đạp, 01 thang sắt, 01 cây quạt 

điện, lưới kẽm B40, lưới kẽm gai và một số sắt vụn của ông Nguyễn Ngọc D thì bị 

phát hiện bắt quả tang. Tại Bản kết luận định giá tài sản số 15/KLĐGHĐĐG ngày 

28/4/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cẩm Mỹ xác 

định: 01 xe máy xới, 01 máy nổ, 01 ổn áp điện, 01 bình xịt thuốc cỏ, 01 xe đạp, 01 

thang sắt, 01 cây quạt điện, lưới kẽm B40, lưới kẽm gai và một số sắt vụn. Tổng 

khối lượng là 423 kg có tổng trị giá là 4.230.000 đồng. Do đó, hành vi của bị cáo 

You S đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự. 

[3] Xét hành vi của bị cáo nhận thấy: Bị cáo là công dân đã trưởng thành, bị 

cáo đã bị Toà án xét xử 02 lần nhưng bị cáo không lo tu chí, rèn luyện bản thân, mà 

bị cáo tiếp tục chiếm đoạt tài sản hợp pháp của người khác. Hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác mà còn gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.  

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại và bị hại làm đơn 

bãi nại cho bị cáo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị 

cáo. 
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Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có. 

Từ những nhận xét và đánh giá hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xét thấy cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra 

ngoài xã hội một thời gian để cải tạo bị cáo thành công dân tốt và phòng ngừa 

chung. 

  [4] Về trách nhiệm dân sự: bị hại đã nhận lại tài sản bị trộm cắp và không 

yêu cầu gì thêm nên không đặt ra xem xét. 

[5] Về vật chứng:  

+ 01 xe máy xới, 01 máy nổ, 01 ổn áp điện, 01 bình xịt thuốc cỏ, 01 xe đạp, 01 

thang sắt, 01 cây quạt điện, lưới kẽm B40, lưới kẽm gai và một số sắt vụn Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã xử lý xong nên không 

xem xét. 

+ 01 tivi nhãn hiệu BTV; 01 tủ lạnh bị hư hỏng đã bị cắt thành những tấm sắt 

nhỏ; 01 ống thông gió bằng inox; 01 rổ inox Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đã xử lý xong nên không xem xét. 

+ 01 (một) xe ba gác màu xanh, không có biển số, số khung: HKZ - 005838, 

số máy: 162MK - 21F005838 là phương tiện bị cáo sử dụng để phạm tội nên tịch 

thu phát mãi sung công quỹ Nhà nước. 

+ Số tiền 1.500.000 đồng bị cáo You S giao nộp không liên quan đến việc 

phạm tội nên trả lại cho bị cáo. 

[6] Đối với đối tượng Sun Kíp Ly hiện đã bỏ trốn, chưa làm việc được. Ngày 

12/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đã ra Quyết định 

truy tìm đối với Sun Kíp Ly nhưng không tìm được. Do đó, ngày 25/7/2022 Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đã ra quyết định tách vụ án hình sự 

đối với hành vi “Trộm cắp tài sản” của Sun Kip Ly để tiếp tục điều tra, xử lý sau. 

Đối với hành vi trộm tài sản của anh Trần Minh T của bị cáo You S chưa đủ 

định lượng cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” nên ngày 25/7/2022  Công an huyện 

Cẩm Mỹ đã ra quyết định số 43/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bị 

cáo You S  số tiền 2.000.000 đồng là phù hợp. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

[8] Xét quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ phù hợp với 

nhận định trên nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Tuyên bố: Bị cáo You S (Tèo, You Sup) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình 

sự. 
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Xử phạt: Bị cáo You S (T, You S)  06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày người bị kết án tự nguyện thi hành án, áp giải thi hành án hoặc bị bắt thi hành 

án. 

2. Vật chứng vụ án: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu, phát mãi sung công quỹ nhà nước: 01 (một) xe ba gác màu xanh, 

không có biển số, số khung: HKZ - 005838, số máy: 162MK - 21F005838. 

Trả lại cho bị cáo You S số tiền 1.500.000 (Một triệu năm trăm ngàn) đồng.  

(các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Cẩm Mỹ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/8/2022 và Biên lai thu 

tiền số 0009565 ngày 12/8/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ). 

3. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Riêng bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày được 

tống đạt hợp lệ bản án theo quy định pháp luật. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Công an huyện Cẩm Mỹ; 

- VKSND huyện Cẩm Mỹ; 

- THADS huyện Cẩm Mỹ;  

- Hồ sơ thi hành án; 

- Bị cáo;  

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS, án văn. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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